
 

DANH MỤC THIẾT BỊ LINH KIỆN 
Đính kèm Thư mời chào giá ngày  24  /  7  /2025 

STT Thiết bị Mô tả 
Đơn vị 

tính 
SL 

1 
Chuột Logitech 

B100 

Kích thước: 113 x 62 x 38mm 

Độ dài dây: 180 cm 

Theo dõi quang học: ± 1000 

DPI 

Số lượng nút: 3 (Nhấp trái/phải, 

Nhấp chuột giữa) 

Kết nối: USB 

Màu sắc: Đen 

Bảo hành: 36 tháng 

Cái 70 

2 
Bàn phím Dell 

KB216 

Kích thước: 442 x 127 x 

25.4mm 

Số phím bấm: 108 phím 

Loại bàn phím: Có dây 

Kết nối: USB 

Màu sắc: Đen 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 70 

3 

1427254-6: Cáp 

CAT6 4UTP, 

23AWG, CM, 

màu xanh 

Cáp CAT6 4UTP, 23AWG, 

CM, màu xanh 

Đường kính lõi 23 AWG 

Thùng 29 

4 
6-554720-3: Đầu 

cắm RJ45 cat5e  

Đầu cắm RJ45 CAT5e 

100 chiếc/ bịch 
Bịch 13 

5 
Cáp USB 2.0 

Ugreen 10351 

Cáp dài : 3 mét 

Truyền tải dữ liệu: lên đến : 

480Mbps 

Tương thích: USB 2.0 / 1.1 

Bảo hành: 18 tháng 

Dây 5 

6 

Dây tín hiệu 

VGA có đầu giắc 

15M - Y-C507G 

Unitek 

Cáp dài : 15 mét 

Kết nối: 2 cổng VGA-VGA 

Độ phân giải: tối đa 1600x1280 

Bảo hành: 18 tháng 

Dây 5 



7 
Cáp HDMI 1.4 

Ugreen 10113  

Cáp dài : 25 mét 

Truyền tải dữ liệu: lên đến : 

10.2 Gbps 

Hỗ trợ 3D, 4K, Full HD, HDCP, 

Ethernet 

Tương thích: HDMI 1.4 

Độ phân giải hỗ trợ: 720P 

(1280x720@60Hz), 1080P 

(1920x1080@60hz) 

Bảo hành: 18 tháng 

Dây 9 

8 

Bộ chuyển đổi 

USB 3.0 sang 

LAN Ugreen 

20256  

Đầu vào : USB 3.0 

Đầu ra : RJ45 - cổng Lan Tốc 

độ 10/100/1000 Mbps 

Tương thích ngược: USB 2.0 và 

USB 1.1 

Giao thức kết nối: IEEE 802.3, 

802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 

100BASE-TX, và 1000BASE-

T) 

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 5 

9 

Bộ chuyển đổi 

PCI Express sang 

cổng mạng 

Ugreen 30771 

Đầu vào : PCI-E 

Đầu ra : RJ 45 

Tốc độ truyền : 

10/100/1000Mbps 

Giao thức kết nối: IEEE 802.3, 

802.3u và 802.3ab (10BASE-T, 

100BASE-TX, và 1000BASE-

T) 

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 6 

10 

Vi mạch điện tử 

PCI-E Y 7503A 

Unitek 

Đầu vào : PCI 2.3 

Đầu ra : 2x COM RS-232  

Băng thông nội bộ PCI: 

1.2  Mbps  

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 5 

11 

Vi mạch điện tử 

PCI-E WCH 

PC0085 Dtech 

Đầu vào : PCI-E 

Đầu ra : 2x COM RS-232  

Tốc độ truyền RS-232: 300-

115200bps. 

Chipset: WCH382L 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 

12 
Keo tản nhiệt 

CM CryoFuze 7 

Trở kháng nhiệt: 0.03 °C*in²/W 

Trọng lượng: 2g 
Cái 10 



13 

FKPT20BK - 

Băng keo loại 20 

yards màu đen 

Chất liệu: PVC 

Kích thước: 0.12mm x 18mm x 

18m 

Màu: Đen 

Cuộn 22 

14 

Dây chuyển đổi 

VGA sang 

HDMI Ugreen 

50945  

Đầu vào : VGA 1080P + AUX 

3.5mmĐầu ra : HDMI (Hình 

ảnh + Âm thanh)Độ phân giải 

đầu ra: Lên tới Full HD 

1080p@60HzCổng nguồn:  

USB Type-CBảo hành: 18 tháng 

Cái 5 

15 

Bộ chia tín hiệu 

VGA DT-7254 

Dtech 

Cổng kết nối: 

VGA đầu vào: 1 chiều VGA 

15DHF  

VGA đầu ra:  4 chiều VGA giao 

diện đầu ra 15HDF  

Băng thông hỗ trợ: lên tới 

250MHz 

Độ phân giải hỗ trợ: Lên tới 

1920 x 1440 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 

16 

Bộ chia HDMI 1 

ra 4  

Ugreen 40202  

Đầu vào: 1x HDMI (âm) 

Đầu ra: 4 x HDMI (âm) 

Tương thích: HDMI 1.4 

Hỗ trợ Video màu sâu lên đến 

12bit, 1080p @ (24/50/60) Hz 

1920x1200 

Tính năng:  

-Tách một nguồn HDMI lên đến 

hai kết quả đầu ra cùng một lúc, 

mà không bị mất tín hiệu 

- Bộ chia HDMI cắm tự nhận 

không pải cài đặt, lắp đặt nhanh 

chóng 

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 14 

17 

Bộ chuyển đổi 

HDMI sang 

VGA có chipset  

Ugreen 30449 

Chiều dài: 1.5 mét 

Đầu vào: HDMI (dương) 

Đầu ra: VGA ( dương ) 

Nguồn phụ: Micro USB 5V 

Hỗ trợ: 1920*1080p /60Hz 

bảo hành 18 tháng 

Cái 5 



18 

Đầu nối Micro 

HDMI sang 

HDMI Ugreen 

20106 

Đầu vào: 1x HDMI (âm) 

Đầu ra: 1 x Micro HDMI 

(dương) 

Tương thích: HDMI 1.4 

Độ phân giải HD: 1440p / 

1080p / 1080i / 720p / 480p  

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 9 

19 Dây rút 2 tấc 
Dây rút 20cm  

5mmx200mm 
Bịch 21 

20 Dây rút 3 tấc 
Dây rút 30cm  

5mmx300mm 
Bịch 21 

21 

Bộ chuyển đổi 

điện 5.1V-3A 

dùng cho mạch 

xử lí dữ liệu  

Raspberry Pi 4, 

chân cắm chuẩn 

USB-C 

Đầu vào: 100-240V-0,5A,  

Đầu ra: 5,1V-3A 

Chuẩn kết nối đầu ra: USB-

TypeC 

Bảo vệ: 

-Bảo vệ ngắn mạch 

-Bảo vệ quá dòng 

-Bảo vệ quá nhiệt 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 17 

22 

Bàn Phím 

Logitech K400 

(Plus) Đen 

Kích thước: 354.3 x 139.9 x 

23.5mm 

Loại bàn phím: không dây 

Giao thức: Logitech Unifying 

(2.4GHz) 

Phạm vi kết nối: 10 mét 

Màu sắc: Đen 

Bảo hành: 12 tháng 

Bộ 9 

23 Sạc máy tính 

Công suất: 65W 

Nguồn: 19V – 3.42A 

Loại chân cắm: 5.5×2.5mmmm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 9 

24 

Hộp đựng ổ cứng 

di động Baseus 

FlyJo 

y Series SSD 

Enclosure(M.2 

NVMe and 

SATA) 

Hỗ trợ dung lượng ổ cứng: 4TB 

Chất liệu vỏ: Nhôm 

Kích cỡ: 120 x 36 x 13mm 

Hỗ trợ 2 giao thức: M.2 NVMe 

x SATA 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 



25 

Cáp Sạc Nhanh 

Baseus Silky 

Series USB to 

Type-C 100W 

Cáp Sạc Nhanh Baseus Silky 

Series USB to Type-C 100W 

(480Mbps) - 2 métBảo hành: 12 

tháng 

Sợi 13 

26 
Trống từ DR 

2385 Brother 

CỤM TRỐNG BROTHER DR 

2385 ( HL-L2xxx / MFC-L2xxx 

) 

Cái 88 

27 

Trống máy in HP 

32A Original 

LaserJet Imaging 

Drum_CF232A   

CỤM TRỐNG CF232A ( 

M203, M227, M230 ) 
Cái 4 

28 

Bộ chuyển đổi 

USB-C sang 

2xUSB-A 

3.0+USB-A 

2.0+USB-C 

3.0+HDMI+LAN 

hỗ trợ 4K  

Ugreen 45155 

Đầu vào: USB Type-C 

Đầu ra: 1x HDMI x1; 3x USB-

A; 1x USB-C, LAN 

Độ phân giải HDMI: 4K@60Hz 

Độ phân giải VGA: 

1080p@60Hz 

LAN: 10/100/1000Mbps 

Bảo hành: 18 tháng 

Cái 9 

29 

Bộ nguồn máy 

tính AC Adapter 

65W Dell 

(4.5mm) 

Công suất: 65W 

Nguồn: 19.5V – 3.34A 

Loại chân cắm: 4.5mm 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 

30 
Sạc máy tính 

xách tay Lenovo 

Công suất: 65W 

Điện áp đầu vào: AC 100-240V, 

50-60 Hz 

Điện áp đầu ra: DC 20V 

Dòng điện đầu ra: 3.25A 

Cổng cắm: đầu tròn nhỏ 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 

31 
Sạc máy tính 

xách tay Acer 

Công suất: 65W 

Điện áp đầu vào: AC 100-240V, 

50-60 Hz 

Điện áp đầu ra: DC 20V 

Dòng điện đầu ra: 3.42A 

Cổng cắm:  Chân Nhỏ (3.0*1.1) 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 4 

          Tổng cộng: 31mục 

 

 

 



 



 

 

   


